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A B C
1= 

2+3+4+ 5
2 3 4 5

6=7+8+9

+10
7 8 9 10

11=12+13+

14+15
12=2-7 13=3-8 14=4-9 15=5-10 16

A Tổng cộng (I+II) 419 4,714 1,936 977 517 1,284 4,696 1,918 977 517 1,284 18 18 0 0 0 0

I
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
419 835 0 471 25 339 835 0 471 25 339 0 0 0 0 0 0

II
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-HĐND
0 3,879 1,936 507 491 945 3,861 1,918 507 491 945 18 18 0 0 0 0

1 Kinh phí sửa chữa 0 595 0 133 200 262 595 0 133 200 262 0 0 0 0 0 0

2
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
0 1,216 0 374 249 593 1,216 0 374 249 593 0 0 0 0 0 0

3
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
0 1,936 1,936 0 0 0 1,918 1,918 0 0 0 18 18 0 0 0 0

4
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 132 0 0 42 90 132 0 0 42 90 0 0 0 0 0 0

B CHI TIẾT TỪNG ĐƠN VỊ: 419 4,696 1,918 977 517 1,284 4,696 1,918 977 517 1,284 0 0 0 0 0 0

1 Trung tâm Y tế thành phố 100 935 0 758 0 177 935 0 758 0 177 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
100 451 451 451 451 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 484 0 307 0 177 484 0 307 0 177 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
484 307 177 484 307 177 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 0 0 0 0 0 0
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 TỔNG HỢP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH KINH PHÍ COVID-19 NĂM 2020

 THEO NGHỊ QUYẾT 37/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT 198/2020/NQ-HĐND

(Kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND thành phố)
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ĐVT: Triệu đồng
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2 Ban Chỉ huy quân sự thành phố 72 318 0 0 0 318 318 0 0 0 318 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
72 240 240 240 240 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 78 0 0 0 78 78 0 0 0 78 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
78 78 78 78 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 0 0 0 0 0 0

3 Thành đoàn 59 20 0 20 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
59 20 20 20 20 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
0 0 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 0 0 0 0 0 0

4 Phòng LĐ-TBXH 0 16 0 16 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 16 0 16 0 0 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
16 16 16 16 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 0 0 0 0 0 0
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5 Văn phòng UBND thành phố 0 36 0 36 0 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 36 0 36 0 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
36 36 36 36 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 0 0 0 0 0 0

6 Ủy ban MTTQ thành phố 0 15 0 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 15 0 15 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
15 15 15 15 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 0 0 0 0 0 0

7
Phường Bắc Hà

0 283 169 0 65 50 283 169 0 65 50 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 283 169 0

65 50
283 169 0

65 50
0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 21
21

21
21

0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
80 30 50 80 30 50 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
169 169 169 169 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
14 14 14 14 0 0 0 0 0
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8
Phường Nam Hà

0 179 134 0 11 35 179 134 0 11 35 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 179 134 0 11 35 179 134 0 11 35 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 31 11 20 31 11 20 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
15 15 15 15 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
134 134 134 134 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 0 0 0 0 0 0

9
Phường Tân Giang

0 259 143 0 46 69 259 143 0 46 69 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 259 143 0 46 69 259 143 0 46 69 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 43 43 43 43 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
37 3 34 37 3 34 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
143 143 143 143 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
36 36 36 36 0 0 0 0 0

10
Phường Trần Phú

17 291 94 0 0 197 291 94 0 0 197 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
17 19 19 19 19 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 272 94 0 0 178 272 94 0 0 178 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 48 48 48 48 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
110 110 110 110 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
94 94 0 94 94 0 0 0 0 0 0
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-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
21 21 21 21 0 0 0 0 0

11
Phường Nguyễn Du

58 171 106 0 0 66 171 106 0 0 66 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
58 23 23 23 23 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 148 106 0 0 42 148 106 0 0 42 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 10 10 10 10 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
28 28 28 28 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
106 106 106 106 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
5 5 5 5 0 0 0 0 0

12
Phường Thạch Linh

20 239 154 0 27 58 239 154 0 27 58 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
20 16 16 16 16 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 223 154 0 27 43 223 154 0 27 43 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 30 30 30 30 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
31 27 4 31 27 4 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
154 154 154 154 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
9 9 9 9 0 0 0 0 0

13
Phường Thạch Quý

0 224 191 0 13 20 224 191 0 13 20 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 224 191 0 13 20 224 191 0 13 20 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 23 3 20 23 3 20 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
10 10 10 10 0 0 0 0 0
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-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
191 191 191 191 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 0 0 0 0 0 0

14
Phường Hà Huy Tập

0 220 100 0 82 38 220 100 0 82 38 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 220 100 0 82 38 220 100 0 82 38 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 82 82 82 82 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
38 38 38 38 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
100 100 100 100 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 0 0 0 0 0 0

15
Phường Đại Nài

25 242 113 0 55 74 242 113 0 55 74 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
25 14 14 14 14 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 227 113 0 55 60 227 113 0 55 60 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 41 41 41 41 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
50 31 19 50 31 19 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
113 113 113 113 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
24 24 24 24 0 0 0 0 0

16
Phường Văn yên

0 122 62 0 24 35 122 62 0 24 35 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 122 62 0 24 35 122 62 0 24 35 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 13 13 13 13 0 0 0 0 0

6



NS tỉnh
NS cấp 

huyện

NS cấp 

xã

Từ nguồn 

huy động 

tài trợ, 

viện trợ

NS tỉnh
NS cấp 

huyện

NS cấp 

xã

Từ nguồn 

huy động 

tài trợ, 

viện trợ

NS tỉnh
NS cấp 

huyện
NS cấp xã

Từ nguồn 

huy động 

tài trợ, 

viện trợ

Đối tượng 

(Người)  

Tổng kinh phí đã cấp trong năm 2020

Tổng 

cộng

Trong đó:

Tổng kinh phí còn lại chưa sử dụng

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng 

cộng

Trong đó:

TT Đơn vị

Tổng kinh phí quyết toán

Ghi chú 

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
37 24 13 37 24 13 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
62 62 62 62 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
9 9 9 9 0 0 0 0 0

17
Xã Thạch Trung

0 228 208 0 21 0 228 208 0 21 0 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 228 208 0 21 0 228 208 0 21 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 0 0 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
21 21 21 21 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
208 208 208 208 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
0 0 0 0 0 0 0

18
Xã Thạch Hạ

0 240 127 0 19 95 240 127 0 19 95 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
0 0 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 240 127 0 19 95 240 127 0 19 95 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 72 72 72 72 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
35 19 16 35 19 16 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
127 127 127 127 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
6 6 6 6 0 0 0 0 0

19
Xã Đồng Môn

14 250 191 0 48 11 250 191 0 48 11 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
14 18 18 18 18 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 232 191 0 30 11 232 191 0 30 11 0 0 0 0 0
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NS tỉnh
NS cấp 

huyện

NS cấp 

xã

Từ nguồn 

huy động 

tài trợ, 

viện trợ

NS tỉnh
NS cấp 

huyện

NS cấp 

xã

Từ nguồn 

huy động 

tài trợ, 

viện trợ

NS tỉnh
NS cấp 

huyện
NS cấp xã

Từ nguồn 

huy động 

tài trợ, 

viện trợ

Đối tượng 

(Người)  

Tổng kinh phí đã cấp trong năm 2020

Tổng 

cộng

Trong đó:

Tổng kinh phí còn lại chưa sử dụng

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng 

cộng

Trong đó:

TT Đơn vị

Tổng kinh phí quyết toán

Ghi chú 

- Kinh phí sửa chữa 28 28 28 28 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
11 11 11 11 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
191 191 191 191 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
2 2 2 2 0 0 0 0 0

20
Xã Thạch Hưng

42 300 77 133 55 36 300 77 133 55 36 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
42 28 28 28 28 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 272 77 133 55 9 272 77 133 55 9 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 141 133 9 141 133 9 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
52 52 52 52 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
77 77 77 77 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
2 2 2 2 0 0 0 0 0

21
Xã Thạch Bình

12 108 51 0 52 5 108 51 0 52 5 0 0 0 0 0 0

a
Chế độ đặc thù theo Nghị quyết 

số 37/NQ-CP
12 8 8 8 8 0 0 0 0 0

b
Kinh phí theo Nghị quyết số 

198/2020/NQ-CP
0 100 51 0 44 5 100 51 0 44 5 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa 12 12 12 12 0 0 0 0 0

-
Kinh phí mua sắm thiết bị, vật tư, 

hóa chất y tế
32 32 32 32 0 0 0 0 0

-
Hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố, tổ 

liên gia
51 51 51 51 0 0 0 0 0

-
Kinh phí khác (truyền thông, đào 

tạo, tập huấn,…)
5 5 5 5 0 0 0 0 0

22
Ngân sách Tỉnh Chưa phân bổ 

(tổ liên gia)
18 18 18 18 0 0 0
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NS tỉnh
NS cấp 

huyện

NS cấp 

xã

Từ nguồn 

huy động 

tài trợ, 

viện trợ

NS tỉnh
NS cấp 

huyện

NS cấp 

xã

Từ nguồn 

huy động 

tài trợ, 

viện trợ

NS tỉnh
NS cấp 

huyện
NS cấp xã

Từ nguồn 

huy động 

tài trợ, 

viện trợ

Đối tượng 

(Người)  

Tổng kinh phí đã cấp trong năm 2020

Tổng 

cộng

Trong đó:

Tổng kinh phí còn lại chưa sử dụng

Tổng cộng

Trong đó:

Tổng 

cộng

Trong đó:

TT Đơn vị

Tổng kinh phí quyết toán

Ghi chú 
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Biểu 01B

Đối tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN 

(triệu đồng)

Đối 

tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN 

(triệu 

đồng)

Đối 

tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN 

(triệu 

đồng)

Đối 

tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN 

(triệu 

đồng)

Đối 

tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN (triệu 

đồng)

Đối tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN (triệu 

đồng)

A B 1
2=4+6+8+1

0+12+14

3=5+7+9+

11+13+15
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=1-3 17

Tổng cộng 11,086 8,523 10,320 2,797 4,196 2,347 3,521 3,099 2,324 1 1 0 0 279 279 766 0

1 Bắc Hà 966 771 966 389 584 122 183 243 182 1 1
16 16

0

2 Nam Hà 636 468 635 271 407 104 156 81 61
12 12

1

3 Tân Giang 735 609 735 258 387 108 162 229 172
14 14

0

4 Trần Phú 645 533 645 241 362 82 123 197 148
13 13

0

5 Hà Huy Tập 479 378 479 164 246 92 138 109 82
13 13

0

6 Đại Nài 734 611 734 157 236 200 300 224 168
30 30

0

7 Nguyễn Du 456 342 456 185 278 79 119 74 56
4 4

0

8 Văn Yên 415 322 415 114 171 113 170 84 63
11 11

0

9 Thạch Linh 804 692 804 197 296 178 267 304 228
13 13

0

10 Thạch Quý 746 608 746 189 284 182 273 189 142
48 48

0

11 Thạch Hưng 513 451 513 75 113 156 234 213 160
7 7

0

Hỗ trợ  người có công 

với cách mạng

Hỗ trợ đối tượng 

BTXH hưởng trợ 

cấp hàng tháng

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo

Hỗ trợ hộ kinh 

doanh các thể doanh 

thu dưới 100 triệu 

đồng/năm

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

UBND THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

TỔNG HỢP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSNN HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2020

 THEO NGHỊ QUYẾT 42/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT SỐ 154/NQ-CP

Hỗ trợ đối tượng hoãn 

hợp đồng, nghỉ không 

lượng tại DN

Hỗ trợ người lao động bị 

chấm dứt hợp đồng 

(không hưởng trợ cấp 

thất nghiệp), người lao 

động tự do

(Kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND thành phố)

Kinh phí 

còn lại 

chưa sử 

dụng

Ghi chú

Đối tượng 

(người)

Kinh phí quyết toán năm 2020

Trong đó:

TT Đơn vị

Nguồn kinh 

phí bổ sung 

từ NS tỉnh 

(triệu đồng) Kinh phí 

NSNN 

(triệu đồng)

Tổng cộng



Đối tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN 

(triệu đồng)

Đối 

tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN 

(triệu 

đồng)

Đối 

tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN 

(triệu 

đồng)

Đối 

tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN 

(triệu 

đồng)

Đối 

tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN (triệu 

đồng)

Đối tượng 

(người)

Kinh phí 

NSNN (triệu 

đồng)

Hỗ trợ  người có công 

với cách mạng

Hỗ trợ đối tượng 

BTXH hưởng trợ 

cấp hàng tháng

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo

Hỗ trợ hộ kinh 

doanh các thể doanh 

thu dưới 100 triệu 

đồng/năm

Hỗ trợ đối tượng hoãn 

hợp đồng, nghỉ không 

lượng tại DN

Hỗ trợ người lao động bị 

chấm dứt hợp đồng 

(không hưởng trợ cấp 

thất nghiệp), người lao 

động tự do

Kinh phí 

còn lại 

chưa sử 

dụng

Ghi chú

Đối tượng 

(người)

Kinh phí quyết toán năm 2020

Trong đó:

TT Đơn vị

Nguồn kinh 

phí bổ sung 

từ NS tỉnh 

(triệu đồng) Kinh phí 

NSNN 

(triệu đồng)

Tổng cộng

12 Thạch Bình 351 277 351 97 146 93 140 86 65
1 1

0

13 Thạch Trung 990 925 990 106 159 282 423 515 386 22 22 0

14 Thạch Hạ 789 664 788 130 195 233 350 229 172 72 72 1

15 Đồng Môn 1,046 859 1,046 211 317 323 485 322 242 3 3 0

16 Khối CQ 20 13 20 13 20 0

17 Chưa phân bổ 764 764

PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH

KT. TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Xuân Linh

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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